
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 16, ngõ 110, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

04/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH HQ VIỆT NAM

0108116514

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

2. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
Chi tiết:
Các hoạt động gieo trồng ngô (trừ trồng ngô cây làm thức ăn 
cho gia súc) và các loại cây lương thực có hạt khác như: lúa 
mỳ, lúa mạch, cao lương, kê.

0112

3. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

4. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

5. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

6. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

7. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

8. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

9. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

10. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

11. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm tiêu dùng như nilon, vải, da, 
giả da

1329

12. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

13. Sản xuất giày dép 1520

14. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm gia dụng và tiêu dùng bằng 
gốm, sành, sứ, gỗ, tre, nứa

1629

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH HQ VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HQ VIET NAM FRESH FOOD COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HQ VN FOOD CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989922922
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

15. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

16. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý; môi giới thương mại 

4610

17. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

18. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

19. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

20. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

21. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

22. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

23. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, véc ni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim

4663

24. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

25. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

26. Xây dựng nhà các loại 4100

27. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp;

4290

28. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

29. Bán buôn đồ uống 4633

30. Quảng cáo 7310

31. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

32. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 073371670

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Trung, Xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình, Tỉnh 
Hà Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 16, ngõ 110, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

LƯỜNG QUANG TỐ Nam
18/01/1993 Tày Việt Nam

23/06/2016 Công an tỉnh Hà Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       073371670
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Trung, Xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình, Tỉnh 
Hà Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 16, ngõ 110, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯỜNG QUANG TỐ Nam

18/01/1993 Tày Việt Nam

23/06/2016 Công an tỉnh Hà Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 04/01/2018 đến ngày 03/02/2018


